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24-Port 10/100Mbps với PoE + 2G TP/SFP Combo Ethernet  

 
PoE Switch  PLANET WGSW-2620PV là một thiết b ị cấp nguồn qua Ethernet, tố i  ưu quá trình cài đặt và quản 
lý nguồn cho các thiết b ị mạng như  các đ iểm truy cập không dây (AP), VoIP phone, camera. Thiết b ị này làm 
giảm chi phí cài đặt cấp nguồn cho các thiết b ị mạng khác. Khi triển khai hệ thống AP bạn không cần quan 
tâm đến việc đ i  dây nguồn vì vậy có thể đặt AP ở bất kỳ  v ị trí nào. Nguồn và dữ  l iệu được xử  lý trong một  
thiết b ị trên 1 đường truyền do đó làm giảm chi phí và thờ i  gian cài đặt. Vớ i  24 cổng RJ-45, 2 cổng cáp đồng 
Gigabit, và 2 giao diện gigabit GbE/SPF. Chính vì vậy PLANET WGSW-2620PV là một switch hiệu suất cao 
có tốc độ chuyển mạch tương đương vớ i  dây dẫn, không tắc nghẽn, thông lượng lên tớ i  8,8Gbps, 4 cổng 
uplink giao diện gigabit cho phép mở rộng khoảng cách kết nố i  tớ i  máy chủ hoặc tớ i  các switch đường trục. 
 
Firmware dựa theo tiêu chuẩn IEEE 802 cung cấp các đặc tính và đảm bảo tương thích vớ i  các nhà sản xuất 
thiết b ị khác nhau. Thêm vào đó, firmware bao gồm các tính năng tiên tiến như IGMP Snooping, đ iều khiển 
broadcast, lọc địa ch ỉ MAC, để nâng cao tính bảo mật và băng thông. 
 
Vớ i  quản lý dựa trên web, PLANET WGSW-2620PV dễ dàng sử  dụng, quản lý độc lập, có tiện ích cấu hình. 
WGSW-2620PV hỗ trợ giao thức quản lý mạng SNMP, có thể được quản lý theo các phần mềm quản lý t iêu 
chuẩn. Đố i  vớ i  phương pháp quản lý theo dạng text - WGSW-2620PV được quản lý theo cổng Console hoặc 
dùng lệnh Telnet. 
PLANET cấp thêm tuỳ  chọn nguồn cấp UPS-400 cho WGSW-2620PV. WGSW-2620PV có thể lấy nguồn xoay 
chiều từ  đầu ra outlet hoặc từ  đầu ra UPS, hoặc cả 2. UPS-400 có công suất 400W được dùng khi mất đ iện 
nhằm duy trì sự  làm việc cho switch. 
 

>>> Mô hình ứng dụng  
 Switch PoE cho các phòng ban 

Cung cấp tớ i  24 PoE giao diện nguồn bên trong, switch này có thể dễ dàng tạo 
thành hệ thống đ iều khiển cấp nguồn trung tâm cho hệ thống IP Phone, IP 
Camera, AP. Chẳng hạn như  24 camera /AP có thể cài đặt các góc tường hoặc 
một mạng không dây trong văn phòng. Việc cài đặt hệ thống camera và WLAN dễ 
dàng và hiệu quả. 

 
>>> Đặc tính kỹ thuật  

  24 cổng 10/100 Mbps TP làm chức năng PoE 
 2 giao diện combo TP/SFP 
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  Tuân theo chuẩn IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base – Tx/Fx, 802.3ab 
1000Base-T, 802.3z cáp quang, 802.3af cấp nguồn qua đường mạng 

 Băng thông cao lên tớ i  8,8 Gb 
 Chế độ IGMP snooping và IGMP Queue cho ứng dụng đa phương tiện 
 Cổng phản xạ và đ iều khiển băng thông 
 Hỗ trợ GVRP 
 Cấp nguồn từ xa chế độ chèn đ iểm cuố i  
 Cung cấp thêm đầu vào 48 VDC để quản lý trạng thái nguồn qua cổng RS-232 
 Kiểm tra nguồn trực tiếp thông qua cồng RS-232 
 Quản lý theo Web/SNMP/Telnet/Console 
 Port Based VLAN /802.1Q Tag VLAN  
 Đ iều khiển luồng IEEE 802.3x cho chế độ song công, back-pressure cho chế 

độ bán song công 
 IEEE802.3ad Port trunk vớ i  LACP  
 Giao thức Spanning tree  IEEE 802.1d/802.1w  
 IEEE 802.1p class of service TACACS+  
 Lọc broadcast storm 
 DHCP client/DHCP chuyển tiếp 
 Nhận thực IEEE 802.1x 
 Hỗ trợ quản lý theo giao diện dòng lệnh 
 Hỗ trợ ghi lạ i  sự  kiện truy cập hệ thống 

>>> Thông số kỹ thuật  
 

Product 
Model WGSW-2620PV 
Description 24-Port 10/100Mbps w PoE + 2G TP/SFP Combo Ethernet Switch 

Network Ports  24-Port 10/100Mbps TP 
2-Port 10/100/1000Mbps TP/SFP Combo interface  

RS-232 connector  One RS-232 DB-9 female connector for switch management and 2 RS-232 DB-9 male 
connectors on rear side for DC power supply and UPS management 

Switch architecture  Store and forward switch architecture 
Back-plan up to 8.8Gbps  

MAC address  8K MAC address table with Auto learning function 
Memory  3Mbits for packet buffer 

 LED  

System Power 
10/100TX RJ-45 Port: Link/Active, Full-duplex, Power Forwarding 
Gigabit Fiber (module): Link/ Activity 
Gigabit Copper (module): Link/Activity, Full duplex/collision, 1000Mbps, 100Mbps 
100FX module (module): Link/Activity, Full duplex 

Remote power feeding End-point insert type and compatible with IEEE802.3af Per port feeding power: 15.4Watts 
(maximum)  

Power  Embedded AC power supply: AC 90~240V, 2.5A, 50/60Hz, 200W 
Extra power input: DC48V  

Operating environment  0~40 Degree C, 10%~95%RH 
Storage environment  -40~70 Degree C, 95% RH 
Dimension  440mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H) 
EMI  FCC Class A, CE 
Safety  UL, cUL, CE/EN60950 

Standard Compliance  

IEEE802.3 10BASE-T 
IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX 
IEEE802.3z Gigabit SX/LX 
IEE802.3ab Gigabit 1000T 
IEEE802.3x Flow Control and Back pressure 
IEEE802.3ad Port trunk with LACP 
IEEE802.1d Spanning tree protocol 
IIEEE802.1w Rapid spanning tree protocol 
IEEE802.1p Class of service 
IEEE802.1Q VLAN Tagging 
IEEE 802.1x user authentication 
IEEE802.3af Power over Ethernet 

 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin đặt hàng  
WGSW-2620PV 24-Port 10/100Mbps with PoE + 2G TP/SFP Combo Ethernet Switch 
UPS-400  400 watts UPS redundant power for WGSW-2620PV 
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PLANET Technology Corporation 
Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 

All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw C-WGSW2620PV 12 – 05 

 

 

 


